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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4826382998 VŨ NGUYỄN QUỲNH  ANH  

2 4847115016 LÊ MINH  ANH  

3 4847181468 TÀO NGUYỄN GIA  BẢO  

4 4847181579 DƯƠNG VĂN  BI  

5 4847185874 NGUYỄN THỊ BẢO  CHÂU  

6 4847186312 TRẦN PHƯỚC  ĐA  

7 4847186671 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC  ĐẠT  

8 4847182116 TRỊNH VĂN ANH  ĐỨC  

9 4847188512 NGUYỄN HÀN  GIANG  

10 4847189901 HOÀNG MẠNH  HIỀN  

11 4847189938 NGUYỄN SANH LÊ  HUY  

12 4847189982 NGUYỄN PHAN AN  KHANG  

13 4847190011 BÙI ANH  KHOA  

14 4847190099 PHẠM TUẤN  KHÔI  

15 4847190271 HỒ NGUYỄN HOÀN  LÂM  

16 4847190853 PHẠM HOÀNG BẢO  LINH  

17 4847191719 TRẦN NGỌC KHÁNH  LINH  

18 4847191963 HOÀNG THỊ THẢO  MY  

19 4847192165 NGUYỄN HOÀNG  NAM  

20 4847192706 NGUYỄN VŨ BÍCH  NGÂN  

21 4847192791 PHẠM BẢO  NGỌC  

22 4847193515 TRẦN THANH  NHÂN  

23 4847194114 NGUYỄN THANH KHÁNH  NHI  

24 4847194962 DƯƠNG KHÁNH QUỲNH  NHƯ  

25 4847195327 ĐỖ NGUYỄN HÀ  PHƯƠNG  

26 4813286507 ĐÀO LÊ  QUÂN  

27 4847195551 MAI VÕ VĂN  SƠN  

28 4847195809 NGUYỄN VŨ CÁT  TIÊN  

29 4847202332 NGUYỄN MINH  TIẾN  

30 4847202389 TRẦN KHÁNH  TOÀN  

31 4847360913 TRẦN NGUYỄN NGỌC  TOÀN  

32 4847202720 VĂN VIẾT  TÚ  

33 4847195697 TRẦN NGỌC QUỲNH  THI  

34 4847195791 PHAN MINH  THỊNH  

35 4847195803 ĐẶNG THỊ BÍCH  THÙY  

36 4813216409 CỔ THỊ THÙY  TRANG  

37 4847202610 TRỊNH VÕ QUỲNH  TRANG  

38 4813216339 LÊ ĐẶNG KIỀU  TRÂM  

39 4847202628 NGUYỄN CÔNG  TRIẾT  

40 4847202709 PHẠM TRIỆU  TRUNG  

41 4847202842 VĂN THỊ NHƯ  Ý  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thanh Hải       
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